
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO          --------------

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00
Tin học ứng 
dụng

8h00-11h30
Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00

Thầy Sang, 

Thầy Lịch

Hội trường 

nhà C
Thầy Phú P Máy Thầy Thành

Hội trường 

nhà C

Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00 Kỹ năng mềm 8h00-11h30
Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00

Thầy Sang, 

Thầy Lịch

Hội trường 

nhà C
Thầy Lâm 102D Thầy Thành

Hội trường 

nhà C

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Tin học ứng 
dụng

13h30-17h00
Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Thầy Thành 101D Thầy Phú P Máy TV
Cô Hương,

Thầy Sang
101D

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00
GD QP-AN 13h30-17h00

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Thầy Thành 101D 102D
Cô Hương,

Thầy Sang
101D

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 11
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Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp 01T
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp 02T
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp 03T
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp 04T
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Chính trị đầu khóa
(8h-10h)

(Trưởng các khoa chuyên môn)
1. Khoa CN ô tô: P101D

2. Khoa Kinh tế, Luật: P303D
3. Khoa Du lịch: HTL nhà C
4. Khoa Điện-ĐT-VT: P102D 

5. Khoa Y-Dược: P07B 
6. Khoa XD&KT: 8h30 tại văn 

phòng Khoa ở Trụ sở chính
7. Khoa CNTT: P401D



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00
GD QP-AN 13h30-17h00

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Cô Hương,

Đoàn TN

Hội trường 

nhà C
101D Thầy Thành

Hội trường 

nhà C

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00
GD QP-AN 13h30-17h00

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Cô Hương,

Đoàn TN

Hội trường 

nhà C
101D Thầy Thành

Hội trường 

nhà C

Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00 GD QP-AN 7h30-11h00
Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00

Thầy Sang, 

Thầy Lịch

Hội trường 

nhà C
101D Thầy Thành

Hội trường 

nhà C

Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00
Tin học ứng 
dụng

8h00-11h30
Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00

Thầy Thể,
Đoàn TN

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Thầy Phú P Máy
Cô Hiền,

Thầy Lịch

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00
Kỹ năng mềm 13h30-17h00

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Thầy Sang, 

Thầy Lịch

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Thầy Lâm 402B
Cô Hiền, 

Thầy Thể

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ
Lớp 05T

(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp 06T
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp 07T
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp 01M
(CS2)

Sáng

Chiều

Lớp 02M
(CS2)

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Tin học ứng 
dụng

13h30-17h00
Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Thầy Lịch,

Thầy Sang

404A, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu
Thầy Phú P Máy

Thầy Thể,
Cô Hiền

404A, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00 GD QP-AN 7h30-11h00
Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00

Thầy Thành

404A, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu
404A

Đoàn TN,

Cô Hiền

404A, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00 GD QP-AN 7h30-11h00
Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00

Thầy Thể,
Đoàn TN

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

401B
Cô Hiền,

Thầy Lịch

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Nghỉ

Nghỉ
Lớp 03M

(CS2)

Sáng

Chiều

Lớp 04M
(CS2)

Sáng

Chiều

Lớp 05M
(CS2)

Sáng

Chiều

Sáng

Chính trị đầu khóa
(14h-16h)

(Trưởng các khoa chuyên môn)
1. Khoa CN ô tô: 404A

2. Khoa Kinh tế, Luật: Hội trường 
tầng 2 Nhà B

3. Khoa Du lịch: Khoa sắp xếp
4. Khoa Điện-ĐT-VT: 402B 

5. Khoa Y-Dược: 401B 
6. Khoa XD&KT: 8h30 tại văn 

phòng Khoa ở Trụ sở chính 
7. Khoa CNTT: 401A



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00
GD QP-AN 13h30-17h00

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Thầy Sang, 

Thầy Lịch

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

401B
Cô Hiền, 

Thầy Thể

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00
Kỹ năng mềm 13h30-17h00

Chính trị đầu 
khóa

13h30-

17h00

Thầy Sang, 

Thầy Lịch

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Cô Ngọc Anh 401A
Cô Hiền, 

Thầy Thể

Hội trường 

tầng 1, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00 Kỹ năng mềm 8h00-11h30
Chính trị đầu 
khóa

7h30-11h00

Thầy Thành

404A, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu
Cô Huyền 401A

Đoàn TN,

Cô Hiền

404A, 128A 

Hồ Tùng 

Mậu

Kỹ năng mềm 7h30-11h00 Kỹ năng mềm 7h30-11h00 GD QP-AN 7h30-11h00 Kỹ năng mềm 7h30-11h00

Cô Lan 702C Cô Lan 702C 702C Thầy Lâm 702C

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Lớp 06M
(CS2)

Chiều

Lớp 07M
(CS2)

Sáng

Chiều

Lớp 08M
(CS2)

Sáng

Chiều

Lớp 01C
(CS3)

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

            

Kỹ năng mềm
13h30-

17h00
Kỹ năng mềm 13h30-17h00 GD QP-AN

13h30-

17h00
Kỹ năng mềm 13h30-17h00

Cô Lan 702C Cô Lan 702C 702C Thầy Lâm 702C

GD QP-AN 7h30-11h00 GD QP-AN 7h30-11h00 GD QP-AN 7h30-11h00 Kỹ năng mềm 7h30-11h00

111nhà B 111nhà B 111nhà B Cô Lan 111nhà B

GD QP-AN
13h30-

17h00
GD QP-AN 13h30-17h00 GD QP-AN

13h30-

17h00
Kỹ năng mềm 13h30-17h00

702C 702C 702C Cô Lan 702C

Lớp 04T do cô Nguyệt chủ nhiệm - 0974.130627

Lớp 05T do cô Hường chủ nhiệm - 0976.108664

Lớp 06T do cô Hường chủ nhiệm - 0976.108664

Lớp 07T do cô Hường chủ nhiệm - 0976.108664

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Lớp 01M do cô Huyền chủ nhiệm - 0979.610.921

Lớp 02M do cô Thắm chủ nhiệm - 01632796148

Lớp 03M do thầy Vương -0978942607 chủ nhiệm
Lớp 04M do thầy Dũng - 0973.631.776 chủ nhiệm
Lớp 05M do cô Dương - 0125.2601234 chủ nhiệm
Lớp 06M do cô Huyền chủ nhiệm - 0979.610.921

Lớp 07M do thầy Vương -0978942607 chủ nhiệm
Lớp 08M do cô Thắm chủ nhiệm - 01632796148

Lớp 01C do cô Quyên chủ nhiệm - 0987.022647

Lớp 04C
(CS3)

Sáng

Chiều

Lớp 01T do cô Hường chủ nhiệm - 0976.108664

Lớp 02C
(CS3)

Sáng

Chiều

Lớp 03C
(CS3)

Sáng

Chiều

Chiều

Lớp 02T do cô Hà chủ nhiệm - 0975.389309

Lớp 03T do cô Quỳnh chủ nhiệm - 0986.520394



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp 03C do cô Quyên chủ nhiệm - 0987.022647

Lớp 04C do cô Nhài chủ nhiệm - 0986849029

Lớp 02C do cô Nhài chủ nhiệm - 0986849029


